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001 An Nguyễn Duy Nam 11/10/2001 Xóm 06, X. Xuân Thành, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036201012562 

002 An Trần Đức Khánh Nam 30/07/2004 P213 H2, P. Kim Giang, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 
X B2 010225122645 26/09/2022 A1K35/22 A1 Sát hạch H 030204000153 

003 Anh Đặng Huyền Nữ 01/01/1986 168 Tổ 20 Vĩnh Tuy, P. Vĩnh Tuy, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X B2 011199032471 18/07/2019 A1K36/22 A1 Sát hạch H 001186020707 

004 Anh Nghiêm Quốc Nam 19/11/2003 Số 14/97 Nguyễn Ngọc Nại, P. Khương 

Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203029628 

005 Anh Nguyễn Hoàng Nam 28/10/2004 Quyết Tiến, TT. Sơn Dương, H. Sơn 

Dương, T. Tuyên Quang 
X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008204001924 

006 Anh Nguyễn Hoàng Nam 26/11/2004 29/131 Trần Thái Tông, P. Lộc Vượng, 

TP. Nam Định, T. Nam Định 

X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204002807 

007 Anh Phan Vân Nữ 17/04/2004 31 Trần Bình Trọng, P. Nguyễn Du, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K28/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304004768 

008 Anh Trịnh Lê Diệu Nữ 29/02/2004 19 Nguyễn Quang Bích, P. Cửa Đông, 

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304017460 

009 Anh Vũ Duy Nam 24/09/2003 512 E3 Thành Công, P. Thành Công, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203020063 

010 Bắc Nguyễn Xuân Nam 14/03/1981 Xóm 8, Tổ 5, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 

X A1K29/22 A1 Sát hạch H 012204508 

011 Bảo Đỗ Nam 10/08/2001 45A Tổ 23, P. Minh Khai, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201016708 
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012 Bảo Đỗ Tiến Nam 30/07/2004 Đội 1, X. Giao Châu, H. Giao Thủy, T. 

Nam Định 
X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204002410 

013 Bảo Trần Gia Nam 16/07/2004 TDP Lẻ, P. Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên, T. 

Vĩnh Phúc 
X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026204001882 

014 Bích Lang Thị Nữ 09/07/2003 Ngọc Sơn, X. Lương Sơn, H. Thường 

Xuân, T. Thanh Hóa 

X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303009511 

015 Bình Nguyễn Lan Nữ 02/11/2004 Tổ 1, P. Yên Sở, Q. Hoàng Mai, TP. Hà 

Nội 

X A1K32/22 A1 SH lại (L+H) 001304014362 

016 Bưởi Nguyễn Thị Nữ 10/12/2003 Xóm 17, X. Hải Đường, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303013569 

017 Bửu Hoàng Ngọc Nam 03/06/2001 Chung Sơn, X. Phong Châu, H. Trùng 

Khánh, T. Cao Bằng 

X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004201003095 

018 Chi Lê Hà Nữ 21/04/2003 177 B10 An Dương, P. Yên Phụ, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303008384 

019 Chi Lý Ngọc Nữ 08/05/2003 Đá Cối, X. Giáo Liêm, H. Sơn Động, T. 

Bắc Giang 

X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024303005181 

020 Chi Phạm Kim Nữ 06/06/2004 39C Hàng Bài, P. Hàng Bài, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304001549 

021 Chiến Nguyễn Văn Nam 11/11/1999 Thôn 6, X. Trực Thuận, H. Trực Ninh, 

T. Nam Định 
X A1K32/22 A1 SH lại (L+H) 036099000503 

022 Chinh Lương Kiều Nữ 13/11/2004 32 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304005416 

023 Chinh Nguyễn Thị Tuyết Nữ 17/08/2004 Đông Bạn, X. Cẩm Ninh, H. Ân Thi, T. 

Hưng Yên 
X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033304006858 

024 Công Hoàng Anh Nam 09/02/1997 X. Đồng Tuyển, TP. Lào Cai, T. Lào Cai X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 063481981 

025 Cường Lò Văn Nam 08/03/2004 Thôn Bản Mạ, X. Tú Lệ, H. Văn Chấn, 

T. Yên Bái 
X A1K23/22 A1 SH lại (L+H) 015204002477 

026 Cường Trần Quốc Nam 09/04/2001 Tự Khoát, X. Ngũ Hiệp, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201017797 

027 Đạo Lưu Danh Nam 03/09/2003 Xóm 2, X. Liên Sơn, H. Gia Viễn, T. 

Ninh Bình 

X A1K20/22 A1 SH lại TH 037203000229 
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028 Đạt Đỗ Tuấn Nam 03/02/1989 Số 30 Tổ 10, P. Phúc La, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
X B2 010179100207 17/10/2017 A1K35/22 A1 Sát hạch H 001089011559 

029 Đạt Nguyễn Quang Nam 09/06/2004 55 Ngõ Tiến Bộ, P. Thổ Quan, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
X A1K32/22 A1 SH lại (L+H) 001204017734 

030 Đạt Nguyễn Quốc Nam 13/07/2004 5A4 TT Cty Điện Lực 1, Ngõ 51 

Nguyễn Khoái, P. Bạch Đằng, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204016311 

031 Đạt Nguyễn Thành Nam 02/07/2004 Thôn 10, X. Cư Ni, H. Ea Kar, T. Đắk 

Lắk 

X A1K33/22 A1 SH lại TH 066204010413 

032 Đạt Nguyễn Tiến Nam 25/07/2003 2 Ngách 36 Ngõ Chùa Liên Phái, P. Cầu 

Dền, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X B2 010227112738 07/09/2022 A1K32/22 A1 Sát hạch H 001203018200 

033 Diệp Đặng Ngọc Nữ 13/11/2004 TT Nhà Máy Len, P. Vạn Phúc, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304009317 

034 Diệp Nguyễn Ngọc Nữ 15/11/2001 B1702 Tòa B, 229 Tây Sơn, P. Ngã Tư 

Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X B1 011208093633 23/12/2020 A1K36/22 A1 Sát hạch H 001301008967 

035 Đức Nguyễn Huy Nam 22/10/2002 TT Bảo Tàng HCM, P. Liễu Giai, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027202000078 

036 Đức Trương Nguyễn Hiệp Nam 24/08/1999 Tổ 29 Cụm 4, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 
X B2 010226056037 27/04/2002 A1K35/22 A1 Sát hạch H 001099002420 

037 Dung Đỗ Thùy Nữ 10/01/2001 Đội 4 Bạch Thạch, X. Hòa Thạch, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301037204 

038 Dũng Đỗ Văn Nam 02/08/1992 Tầm Thượng, X. Quang Lãng, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 
X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001092012726 

039 Dương Lê Ngọc Nam 26/04/2003 Cung Điền, X. Minh Nghĩa, H. Nông 

Cống, T. Thanh Hóa 
X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203020767 

040 Duy Hoàng Văn Nam 29/06/2000 X. Hải Tây, H. Hải Hậu, T. Nam Định X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036200011001 

041 Duy Phạm Đức Nam 16/10/1999 40/564/55/14 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia 

Thụy, Q. Long Biên, TP. Hà Nội 
X B2 010205046930 09/06/2020 A1K36/22 A1 Sát hạch H 001099036796 

042 Duy Vũ Khắc Nam 12/11/2004 P45 B12 TT Kim Liên, P. Kim Liên, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204014651 
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043 Duyên Trần Văn Nam 04/03/1999 Xóm Thang, X. Xuân Đài, H. Tân Sơn, 

T. Phú Thọ 
X B2 010223020213 16/02/2022 A1K35/22 A1 Sát hạch H 025099000413 

044 Giang Đặng Thị Hương Nữ 30/07/2003 Đống Lương, X. Hiệp Cường, H. Kim 

Động, T. Hưng Yên 
X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033303002633 

045 Giang Nguyễn Thị Nữ 12/10/1998 Đồng Cảo, X. Đại Phú, H. Sơn Dương, 

T. Tuyên Quang 

X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008198001000 

046 Hải Triệu Khắc Nam 13/04/1982 Xóm Đình, X. Tân Triều, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001082049865 

047 Hằng Bùi Thúy Nữ 11/03/2004 Xóm Văn, X. Thanh Liệt, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304019533 

048 Hiên Đoàn Thị Nữ 27/07/2000 Tổ 2, TT. Nam Giang, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 

X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036300005774 

049 Hiền Nguyễn Thị Minh Nữ 05/09/2000 Băng Hợp, X. Cao Dương, H. Lương 

Sơn, T. Hòa Bình 

X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017300005205 

050 Hiếu Mai Trung Nam 12/05/2001 5 Ngách 35A Ngõ Giếng Mứt, P. 

Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà 

Nội 

X A1K32/22 A1 SH lại (L+H) 001201003941 

051 Hòa Đinh Thị Nữ 09/09/2001 Xuân Lai, X. Xuân Thu, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 
X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301035633 

052 Hòe Lê Văn Nam 19/09/1987 Trung Thượng, X. Châu Sơn, TX. Duy 

Tiên, T. Hà Nam 
X C 750129000239 14/09/2012 A1K36/22 A1 Sát hạch H 035087002149 

053 Hùng Bùi Văn Nam 12/08/1982 Xóm 5 Đốc Tín, X. Đốc Tín, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X B2 010092025717 25/08/2009 A1K36/22 A1 Sát hạch H 001082031767 

054 Hùng Phạm Đinh Nam 02/06/2003 P314 A6 TT Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203017348 

055 Hùng Trịnh Văn Nam 17/04/2001 Thôn Sòi, X. Đồng Sơn, TP. Bắc Giang, 

T. Bắc Giang 
X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024201000607 

056 Hưng Đinh Tiến Nam 29/01/2003 Xóm 8, X. Giao Thịnh, H. Giao Thủy, 

T. Nam Định 
X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203014023 

057 Hưng Phạm Lê Thành Nam 17/08/2004 Số 21 Ngõ 200 Nguyễn Lân, P. Phương 

Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K33/22 A1 SH lại TH 031204001563 
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058 Huy Đặng Quang Nam 10/02/2003 Cụm 6, X. Thọ Xuân, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203025774 

059 Huy Nguyễn Đức Nam 09/09/1997 674 Trương Định, P. Giáp Bát, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097020267 

060 Huy Trần Đào Quang Nam 26/02/2004 Bản Viển, X. Hoàng Đồng, TP. Lạng 

Sơn, T. Lạng Sơn 

X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020204000627 

061 Huy Trần Đức Nam 05/04/2004 184+186 Yên Hoa, P. Yên Phụ, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204021379 

062 Huy Trần Quang Nam 09/09/2003 Xóm 3, X. Xuân Trung, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203012480 

063 Huyền Hoàng Thương Nữ 30/11/2004 Xóm 4, X. Nam Lĩnh, H. Nam Đàn, T. 

Nghệ An 

X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040304025904 

064 Huyền Lê Hoàng Ngọc Nữ 26/09/2002 16 Bồ Đề, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 

X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302003827 

065 Huyền Trần Thị Thu Nữ 19/12/2002 Tả Hà, X. Hùng An, H. Kim Động, T. 

Hưng Yên 

X A1K30/22 A1 SH lại (L+H) 033302002626 

066 Kèn Hồ Thị Nữ 15/11/2004 Prin Thành, X. A Dơi, H. Hướng Hóa, 

T. Quảng Trị 
X A1K34/22 A1 SH lại (L+H) 045304006396 

067 Khải Phan Huy Nam 10/10/2002 Tổ 6, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. 

Hà Nội 
X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008202000034 

068 Khang Phạm Ngọc Nam 25/09/2004 Hoành Mỹ, X. Thống Nhất, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 
X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204002984 

069 Khánh Hoàng Long Nam 24/09/2004 Tổ 34, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 
X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204004276 

070 Khoa Lương Anh Nam 18/08/2004 Xóm Đồng Chúp, X. Hưng Đạo, TP. 

Cao Bằng, T. Cao Bằng 
X A1K31/22 A1 SH lại (L+H) 004204000623 

071 Kiên Nguyễn Trung Nam 22/04/2001 26 Trần Hưng Đạo, P. Phan Chu Trinh, 

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201007501 

072 Lâm Nguyễn Hữu Nam 21/01/1992 Khu 4, P. Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, T. 

Vĩnh Phúc 

X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 231092000060 

073 Lâm Vũ Quang Nam 28/03/2002 Tổ 1, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202007253 
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074 Lan Đặng Thị Nữ 11/08/1991 Đào Nguyên, X. An Thượng, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K32/22 A1 SH lại (L+H) 001191016326 

075 Lê Trần Mai Nữ 11/02/2001 Phúc Tiên, X. Hoằng Quỳ, H. Hoằng 

Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038301005436 

076 Liên Dương Minh Ngọc Nữ 29/12/2003 Tổ 19, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303035366 

077 Linh Mai Thị Hồng Nữ 08/12/1997 Thượng Cát 3, P. Thượng Cát, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X B2 011229040027 24/05/2022 A1K35/22 A1 Sát hạch H 036197001691 

078 Linh Nguyễn Mạnh Nam 15/06/1984 P501 D6 TT Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X B2 010125216958 23/10/2012 A1K36/22 A1 Sát hạch H 001084025147 

079 Linh Nguyễn Phương Nữ 25/12/2000 974 Đường Láng, P. Láng Thượng, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X B2 011212018729 17/03/2021 A1K36/22 A1 Sát hạch H 001300033121 

080 Linh Nguyễn Thùy Nữ 25/04/2004 P804, CT1B, CC Nam Đô, P. Thịnh 

Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304005475 

081 Linh Nguyễn Trần Phương Nữ 23/09/2004 TT. Gôi, H. Vụ Bản, T. Nam Định X A1K25/22 A1 SH lại TH 036304002601 

082 Linh Phạm Thùy Nữ 16/10/1999 40/564/55/14 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia 

Thụy, Q. Long Biên, TP. Hà Nội 
X B2 011206038074 13/07/2020 A1K36/22 A1 Sát hạch H 001199036757 

083 Linh Vũ Mai Nữ 13/01/2001 65 Bạch Đằng, P. Chương Dương, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301003060 

084 Lợi Đặng Xuân Nam 25/03/1992 Khu 2, X. Ninh Dân, H. Thanh Ba, T. 

Phú Thọ 
X B2 010191034049 02/05/2019 A1K35/22 A1 Sát hạch H 025092005329 

085 Lương Trần Đức Nam 21/11/2004 Di Luân, X. Quảng Tùng, H. Quảng 

Trạch, T. Quảng Bình 
X A1K33/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 044204006457 

086 Ly Phạm Phương Nữ 06/11/2001 252 Đê La Thành, P. Thổ Quan, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X B1 011228007528 24/01/2022 A1K36/22 A1 Sát hạch H 001301013482 

087 Mai Nguyễn Hồng Nữ 30/07/2004 Tổ 3, P. Ngọc Xuân, TP. Cao Bằng, T. 

Cao Bằng 
X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004304000361 

088 Mai Vũ Thị Ngọc Nữ 22/01/2001 Xóm 6, X. Xuân Thành, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301004517 

089 Minh Hoàng Đình Nam 02/11/2004 Thôn 7, X. Pom Lót, H. Điện Biên, T. 

Điện Biên 

X A1K34/22 A1 SH lại (L+H) 011204001410 
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090 Minh Nguyễn Tuấn Nam 30/11/2004 7 Ngõ 166 Đê Tô Hoàng, P. Cầu Dền, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204018026 

091 Minh Nguyễn Xuân Nam 08/04/1993 Hoàng Hòa, X. Cẩm Điền, H. Cẩm 

Giàng, T. Hải Dương 
X B2 300195009878 14/12/2019 A1K36/22 A1 Sát hạch H 030093020854 

092 My Hoàng Trà Nữ 12/09/2001 3/305 Phúc Tân, P. Phúc Tân, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301003498 

093 My Nguyễn Trà Nữ 10/10/2004 Thôn Vực, X. Thanh Liệt, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K32/22 A1 SH lại (L+H) 037304005488 

094 Ngân Đỗ Hoàng Nữ 16/10/2004 TT F361 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K31/22 A1 SH lại TH 001304007701 

095 Ngân Nguyễn Huyền Nữ 02/11/2004 13 Phạm Bành, P. Ngọc Trạo, TP. Thanh 

Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304001399 

096 Nghĩa Bùi Đại Nam 01/10/2004 Tổ 6, TT. Vinh Quang, H. Hoàng Su 

Phì, T. Hà Giang 

X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002204000374 

097 Nghĩa Đỗ Trọng Nam 19/02/2004 45A Tổ 23, P. Minh Khai, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204023660 

098 Nghĩa Nguyễn Trung Nam 01/04/2003 Quang Minh, P. Dương Nội, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X B2 010224054956 26/04/2022 A1K29/22 A1 Sát hạch H 001203009441 

099 Nguyên Đào Đình Nam 03/09/2004 Thôn 1 Ngô Khê, X. Bình Nghĩa, H. 

Bình Lục, T. Hà Nam 
X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204001066 

100 Nhị Đặng Thị Nữ 23/03/1999 Khe Dứa, X. Viễn Sơn, H. Văn Yên, T. 

Yên Bái 
X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015199006758 

101 Nhung Bùi Thị Hồng Nữ 25/02/2004 Hổ Sơn, X. Liên Minh, H. Vụ Bản, T. 

Nam Định 
X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304003838 

102 Phi Trần Văn Nam 10/01/1999 Phú Thứ, X. Khánh Thượng, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 
X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099003706 

103 Phúc Bùi Đức Nam 16/10/2004 175 Ngõ 34 Vĩnh Tuy, P. Vĩnh Tuy, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204000155 

104 Phúc Bùi Minh Nam 18/11/1980 Số 8 Tăng Bạt Hổ, P. Phạm Đình Hổ, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K27/22 A1 SH lại TH 001080044492 

105 Quân Đỗ Hồng Nam 26/02/2004 Trung Hiếu Hạ, X. Thanh Hải, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 

X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204001950 
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106 Quang Vũ Đức Nam 11/10/2001 Xóm 8, X. Xuân Đài, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 
X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036201011251 

107 Quý Nguyễn Văn Nam 23/03/1995 X. Giao Yến, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 
X B2 010228121559 23/09/2022 A1K36/22 A1 Sát hạch H 036095005997 

108 Quyên Đỗ Thu Nữ 29/01/2003 Bắc Cầu 3, P. Ngọc Thụy, Q. Long 

Biên, TP. Hà Nội 

X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303011147 

109 Quỳnh Bùi Văn Nam 20/04/1992 Quyết Tâm, X. Thọ Lâm, H. Thọ Xuân, 

T. Thanh Hóa 

X B2 990223004287 30/06/2022 A1K36/22 A1 Sát hạch H 038092015063 

110 Quỳnh Ngô Diễm Nữ 22/11/2002 23 Ngõ 205 Giải Phóng, P. Đồng Tâm, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K32/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302018069 

111 Quỳnh Nguyễn Ngọc Nữ 28/09/2004 TDP 4, Thị Trấn Nưa, TT. Triệu Sơn, H. 

Triệu Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K33/22 A1 SH lại (L+H) 038304030004 

112 Sơn Đinh Văn Nam 27/04/2000 Khu Chiềng, X. Thạch Kiệt, H. Tân 

Sơn, T. Phú Thọ 

X B2 00229049317 15/04/2022 A1K35/22 A1 Sát hạch H 025200010169 

113 Tân Tống Minh Nam 14/11/1979 F2 A3 TT Giày Da, Tổ 46, P. Hoàng 

Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001079000311 

114 Thạch Nguyễn Văn Nam 05/10/2004 KP Toàn Thắng, P. Quảng Tiến, TP. Sầm 

Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K34/22 A1 SH lại (L+H) 038204007992 

115 Thắm Mai Thị Nữ 16/09/1999 X. Trực Tuấn, H. Trực Ninh, T. Nam 

Định 
X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036199009102 

116 Thắng Nguyễn Văn Nam 02/03/2004 Xóm 5, X. Giao Tân, H. Giao Thủy, T. 

Nam Định 
X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204015119 

117 Thắng Trương Quang Nam 09/01/2004 TT XNXL 1, P. Thượng Đình, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K32/22 A1 SH lại (L+H) 001204014135 

118 Thanh Nguyễn Văn Nam 22/06/1983 60 Tổ 18, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 
X B2 010196042900 30/05/2019 A1K36/22 A1 Sát hạch H 001083032951 

119 Thành Bùi Trung Nam 02/09/2004 Thôn Trung, X. Thượng Lâm, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204028059 

120 Thảo Lê Thanh Nữ 19/09/2002 Xóm Đình, Triều Khúc, X. Tân Triều, 

H. Thanh Trì, TP. Hà Nội 

X B1 011222082691 05/10/2022 A1K32/22 A1 Sát hạch H 001302006848 
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121 Thế Nguyễn Văn Nam 20/08/2004 X. Thanh Đức, H. Thanh Chương, T. 

Nghệ An 
X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 188026889 

122 Thế Trần Văn Nam 23/01/1997 Đội 17, X. Trực Đại, H. Trực Ninh, T. 

Nam Định 
X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036097010115 

123 Thọ Ngô Văn Nam 20/04/1996 Xóm 2 Xuân Dục, X. Xuân Ninh, H. 

Xuân Trường, T. Nam Định 
X A1K32/22 A1 SH lại (L+H) 036096005931 

124 Thơm Trần Thị Nữ 18/02/1988 1530 - Hh3b, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 

X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026188004085 

125 Thu Nguyễn Minh Nữ 12/12/2003 542 Thụy Khuê, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 

X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303028182 

126 Thư Nguyễn Thị Nữ 10/07/2001 X. Quang Thịnh, H. Lạng Giang, T. Bắc 

Giang 

X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024301012321 

127 Thuận Hoàng Minh Nam 15/07/2001 Nà Mằn, TT. Trùng Khánh, H. Trùng 

Khánh, T. Cao Bằng 

X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 085505048 

128 Thương Nguyễn Thị Nữ 06/10/2001 Ân Thi 2, X. Hồng Quang, H. Ân Thi, 

T. Hưng Yên 

X A1K34/22 A1 SH lại TH 033301006670 

129 Thủy Nguyễn Thị Nữ 24/11/2003 Lang Ca, X. Yên Sơn, TP. Tam Điệp, T. 

Ninh Bình 

X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037303004486 

130 Thủy Trần Thị Thu Nữ 01/11/2002 Xóm 2, X. Xuân Trung, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302011378 

131 Tình Mai Văn Nam 06/12/1982 41/629 Giải Phóng, P. Giáp Bát, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038082000052 

132 Toàn Lê Trọng Nam 15/10/1996 An Tiến, X. An Ninh, H. Bình Lục, T. 

Hà Nam 
X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035096001083 

133 Trà Nguyễn Văn Nam 09/09/2002 Gia Mỹ, X. Hồng Thái, H. Kiến Xương, 

T. Thái Bình 
X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202000830 

134 Trang Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 05/10/2004 Tân Hòa, X. Quỳnh Mỹ, H. Quỳnh Phụ, 

T. Thái Bình 
X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304009759 

135 Trang Trần Huyền Nữ 12/04/2002 Tổ 17, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302006531 

136 Tú Hoàng Anh Nam 03/02/1990 Tổ 3, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X B2 010169052752 30/06/2016 A1K29/22 A1 Sát hạch H 001090000382 
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137 Tú Nguyễn Anh Nam 21/10/2003 Phương Quế, X. Liên Phương, H. 

Thường Tín, TP. Hà Nội 
X B2 010227108553 29/08/2022 A1K25/22 A1 Sát hạch H 001203028026 

138 Tú Phạm Văn Nam 14/10/1996 Tổ 2, P. Bắc Sơn, Q. Kiến An, TP. Hải 

Phòng 
X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031096018078 

139 Tú Phùng Xuân Nam 26/07/1998 Quang Trung, X. Hữu Văn, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098018312 

140 Tuấn Hồ Tiến Nam 15/09/1979 168 Tổ 20, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X B2 010128038689 19/04/2012 A1K36/22 A1 Sát hạch H 038079015850 

141 Tuấn Trịnh Thế Nam 08/12/2003 Đa Sỹ, X. Đông Vinh, TP. Thanh Hóa, 

T. Thanh Hóa 

X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203017246 

142 Tùng Nguyễn Duy Nam 03/01/2004 Xóm 06, X. Xuân Thành, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204003129 

143 Việt Đinh Văn Nam 27/07/2003 Xóm 9, X. Giao Thịnh, H. Giao Thủy, 

T. Nam Định 

X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203014293 

144 Việt Đỗ Nam 17/01/2003 102 C16 TT Tân Mai, P. Tân Mai, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X B2 010226077908 14/06/2022 A1K36/22 A1 Sát hạch H 036203000155 

145 Vinh Nguyễn Quang Nam 02/10/2004 Vô Lượng, X. Thống Nhất, H. Gia Lộc, 

T. Hải Dương 
X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204003345 

146 Vinh Nguyễn Tiến Nam 23/09/2004 Số 42 BT 4 BĐ Linh Đàm, P. Hoàng 

Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K32/22 A1 SH lại (L+H) 001204035638 

147 Vui Hồ Thị Nữ 10/10/2004 Miệt Cũ, X. Hướng Linh, H. Hướng 

Hóa, T. Quảng Trị 
X A1K29/22 A1 SH lại TH 045304004973 

148 Vy Nguyễn Hà Nữ 21/11/2004 P505, K1, TT Bách Khoa, P. Bách 

Khoa, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304017606 

149 Xuân Nguyễn Thị Nữ 21/04/1999 Ninh Bình, X. Bình Khê, H. Đông 

Triều, T. Quảng Ninh 
X A1K36/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030199002557 

150 Yến Phan Hải Nữ 04/03/2002 2C Lê Phụng Hiểu, P. Tràng Tiền, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K35/22 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302008009 
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